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Câu 1 Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học dưới đây được gọi là? 
A. Di tích lịch sử - văn hóa                   B. Di sản văn hóa vật thể
[bookmark: _GoBack]C. Danh lam thắng cảnh                        D. Di sản văn hóa phi vật thể 
Câu 2 Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh, giảng đạo thì thuộc đạo nào dưới đây?
A. Đạo Tin lành.
B. Đạo Phật.
C. Đạo Thiên Chúa.
D. Đạo Hòa Hảo.
Câu 3 Nước ta đổi tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ năm nào dưới đây? 
A. 1945
B. 1954
C. 1975
D. 1976
Câu 4 Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?
A. Cơ quan hành chính.
B. Cơ quan kiểm sát.
C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.
D. Cơ quan xét xử.
Câu 5 Điền từ vào chỗ trống ở câu sau đây để được khái niệm về môi trường.
…...(1).. là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh ..(2)…., có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và ..(3)... Những điều kiện đó có sẵn trong ..(4)..., hoặc do con người tạo ra.
Câu 6: Di sản nào dưới đây là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Thành nhà Hồ                                             C. Đảo Phú Quốc                                                
B.  Múa rối nước                                             D. Thành Cổ Loa
Câu 7: Bộ máy nhà nước của nước ta gồm mấy loại cơ quan?
A. Hai loại                                                       C. Bốn loại                                                                      
B. Ba loại                                                         D. Năm loại
Câu 8: Nhà nước ta là nhà nước của ai?
A. Đảng					           B. Quốc hội
C. Nhân dân					           D. Chính phủ
Câu 9: Theo em, hành động nào sau đây gây ảnh hưởng xấu tới môi trường?
A. Hạn chế sử dụng túi ni-lông	B. Chặt phá rừng bừa bãi
C. Đổ rác đúng nơi quy định	D. Trồng thêm nhiều cây xanh
Câu 10: Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do:
	A. Nhân dân trực tiếp bầu ra.
B: Đại diện nhân dân bầu ra.
	C. Nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.
D. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra.


Câu 11: Hành vi nào sau đây cần được phê phán?
A. Đi lễ nhà thờ đúng giờ.
B. Ăn mặc lịch sự khi đi đến đền, chùa, nhà thờ.
C. Nói năng thiếu văn hóa khi đi lễ chùa.
D. Tuân theo quy định của nhà chùa, nhà thờ về nghi lễ.
Câu 12: Trong các hành vi sau đây,  hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?
A. Khai thác thủy, hải sản bằn chất nổ.
B. Đổ rác đúng nơi quy định.				
C. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.		
D. Dọn dẹp tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.     
Câu 13:Trong các hành vi sau, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?      
A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
B. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc.
C. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.
D. Nhà nghèo nhưng vẫn cho con đi học đúng độ tuổi.
Câu 14: Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh ....., có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.
A. Trái đất	B. Thành phố	C. Trường học	D. Con người
Câu 15: Em đồng tình với việc làm nào sau đây?
A. Đến trường học xin xác nhận bảng điểm học tập
B. Đến công an xã xin bản sao giấy khai sinh
C. Đến Ủy ban nhân dẫn xin khai báo tạm trú, tạm vắng
D. Đến trạm y tế xin xác nhận lí lịch
Câu 16: Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?
A. Học giỏi nhưng vô lễ với thầy cô giáo và bố mẹ.
B.  Học hành chăm chỉ và chăm lo việc nhà giúp bố mẹ.
C.  Lễ phép với thầy cô giáo dạy mình nhưng không lễ phép với các thầy cô khác trong trường.
D. Chăm chỉ làm việc nhà, lễ phép với mọi người, nhưng lười học nên kết quả học tập thấp.
Câu 17 Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc về Ủy ban nhân dân cấp cơ sở?
A. Tham gia soạn thảo Hiến pháp và pháp luật
B. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
C. Thực hiện quản lí nhà nước ở địa phương.
D. Tổ chức các hoạt động phòng chống lũ lụt ở địa phương
Câu 18: Để thực hiện tốt và đúng tiến độ những kế hoạch đã vạch ra, chúng ta cần tránh mắc phải thái độ, phẩm chất nào sau đây?
A. Chăm chỉ	B. Cẩu thả	C. Tự chủ	D. Kiên trì
Câu 19: Em không tán thành ý kiến nào sau đây?
A. Thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo là thể hiện sự tôn trọng cá nhân mỗi người.
B. Bất kì hình thức mê tín dị đoan nào cũng đều gây hậu quả xấu cho con người.
C. Việc có nhiều tôn giáo cùng tồn tại sẽ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết.
D. Người chưa thành niên đi tu ở các cơ sở tôn giáo phải được cha mẹ đồng ý.
Câu 20: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện qua trường hợp nào sau đây?
A. Công dân có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào cả.
B. Nếu công dân không theo tôn giáo này thì phải theo một tôn giáo khác.
C. Công dân đã từng theo một tôn giáo nào đó thì phải theo đến cuối cuộc đời
D. Công dân đã từng theo một tôn giáo thì không được thay đổi để theo tôn giáo khác.
Câu 21: Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Mọi người đều có thể lập và thực hiện theo kế hoạch làm việc của mình đề ra nếu kế hoạch đó phù hợp và họ có ý thức, quyết tâm thực hiện nó.
B. Chỉ có trẻ em mới cần lập kế hoạch làm việc vì trẻ em chưa biết tự sắp xếp công việc.
C. Chỉ có người lớn mới cần lập kế hoạch làm việc vì người lớn có nhiều việc phải làm.
D. Chỉ có những học sinh giỏi mới có thể lập và thực hiện theo kế hoạch làm việc đã đề ra.
Câu 22. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Nêu các biện pháp để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Em hãy kể 4 hành động việc làm của em để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 23 Bài tập tình huống
         Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, một số bạn đã khắc tên, địa chỉ của mình trên vách các hang động, với mục đích là để làm kỉ niệm và để du khách biết nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.
   a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn trên? 
   b. Nếu em là một thành viên trong đoàn tham quan đó em sẽ xử sự như thế nào? Tại sao?  

Câu 23: 
      	Di sản văn hóa là gì? Có mấy loại di sản văn hóa? Gồm những loại nào? Kể tên một số di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? ( Kể ít nhất 6 địa danh)
Câu 24 
 Cho tình huống:
Gần nhà Hưng có gia đình ông T chuyên buôn bán động vật rừng hoang dã, quý hiếm vào ban đêm. Người ta chở đến và đem đi đã bao nhiêu lần rồi. Cả bố mẹ Hưng cũng biết. Đã mấy lần Hưng định báo cho các chú kiểm lâm, nhưng rồi lại thôi. Bố mẹ cũng khuyên Hưng không nên nói với ai. Thế nhưng, Hưng cứ day dứt không yên: Liệu mình làm ngơ như thế có được không ?
a. Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bố mẹ Hưng?
b. Nếu ở vào trường hợp như thế, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?





















ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm

(3,0 điểm)

	            Câu: 1 - B                         Câu: 3 - D		
            Câu: 2 - C	                       Câu: 4 - A
  Câu 5: 1. Môi trường;             2. con người                       
               3. thiên nhiên;             4. tự nhiên 
              (Mỗi đáp án đúng được 0, 25 điểm)

	2,0 điểm

1,0 điểm

	Tự luận
Câu 1

(2,0 điểm)

	 Học sinh có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng phải trả lời được các ý:
* HS có được 3 quyền
- Quyền được bảo vệ.
- Quyền được chăm sóc.
- Quyền được giáo dục.
* Nội dung của các quyền
+ Quyền được bảo vệ.
- Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.
- Trẻ em có quyền được nhà nước tôn trọng, bảo vệ về tính mạng, thân thể, danh dụ và bnhaan phẩm ...
+ Quyền được chăm sóc.
- Trẻ em có quyền được sống chung với bố mẹ, được nuôi dạy, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
- Trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
+ Quyền được giáo dục.	
- Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao... 

	

0,5 điểm



1,5 điểm


	Câu 2
(2,5 điểm)












	* Di sản văn hóa: Di sản văn hóa bao gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác 
* Có 2 loại di sản văn hóa:
+ Di sản văn hóa vật thể.
+ Di sản văn hóa phi vật thể.
   -Di tích lịch sử, văn hóa. 
   -Danh lam thắng cảnh. 
* Một số di sản văn hóa được UNESCO công nhận.
  - Vịnh Hạ Long
 - Thánh Địa Mĩ Sơn
 - Cố Đô Huế
 - Phong Nha Kẻ Bàng      
 - Nhã Nhạc Cung Đình Huế
 - Dân ca Quan họ Bắc Ninh....    
	0,5 điểm



1,0 điểm




1,0 điểm







	Câu 3
(2,5 điểm)






	a. Theo em, cách xử sự của Hưng và bố mẹ Hưng như vậy không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hưng và bố mẹ Hưng không nên xử sự như vậy. Khi biết được hành vi buôn bán động vật hoang dã quý hiếm thì phải tìm cách báo ngay cho cơ quan kiểm lâm hoặc ủy ban nhân dân xã.
	1,5 điểm






	
	b. Nếu ở trường hợp như vậy, em sẽ âm thầm báo cáo với cơ quan chức năng để đến nhà ông T kiểm tra và bắt giữ nếu có hành vi buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm.

	1,0 điểm






